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MỞ ĐẦU
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1.1 Công nghệ thông tin (CNTT) là thành tựu văn minh của nhân loại, giữ vị trí cốt lõi tạo nên cuộc Cách mạng Thông tin, có tác động sâu sắc và đóng góp lớn tới sự phát triển mạnh mẽ của nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, CNTT còn thúc đẩy sự chuyển biến của xã hội loài người sang giai đoạn mới như đã từng xảy ra với những tiến bộ công nghệ trước đây. Nghiên cứu về lãnh đạo phát triển CNTT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao vai trò kiến tạo phát triển của các đảng chính trị cầm quyền văn minh và các nhà nước dân chủ trên toàn cầu.
1.2 CNTT là con đường để những quốc gia đi sau như Việt Nam bứt phá, tiến kịp các quốc gia phát triển. Lãnh đạo phát triển CNTT đúng đắn không chỉ thúc đẩy kinh tế tăng trưởng bền vững mà còn có ý nghĩa xã hội, quốc phòng – an ninh sâu sắc với Việt Nam trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Phát triển CNTT đúng hướng mang lại cơ hội nâng cao năng suất lao động, tăng cường năng lực cạnh tranh toàn diện, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy hiệu quả quá trình cải cách hành chính, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thêm vào đó, trong thời gian gần đây, mối đe dọa đến từ an toàn thông tin, an ninh mạng, chiến tranh mạng, tình báo điện tử, gián điệp vũ trụ và vấn đề chủ quyền quốc gia… là những thách thức trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, liên quan chặt chẽ tới năng lực làm chủ các ngành công nghệ cao hàng đầu như CNTT. Do vậy, lãnh đạo phát triển CNTT tốt, đầu tư đúng cho CNTT cũng chính là quá trình nâng cao khả năng phòng thủ quốc gia, đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, những kết quả đạt được sau nhiều năm thực hiện phát triển CNTT cho thấy Việt Nam thực sự có tiềm năng và lợi thế đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT. Như vậy, thực tiễn phát triển khách quan của trong những năm qua ở Việt Nam cũng đã thể hiện rõ vai trò, vị trí quan trọng và những đóng góp to lớn của CNTT.
1.3 Phát triển CNTT là chủ điểm luôn giành được sự quan tâm và coi trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, được đưa vào các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc cũng như các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng đã sớm nhận thức về ví trí, vai trò của CNTT và có những đổi mới tư duy lý luận đúng đắn, mạnh mẽ,  đồng thời không ngừng tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao trong tình hình mới. Sự lãnh đạo phát triển CNTT của Đảng có ý nghĩa quyết định với sự phát triển CNTT ở Việt Nam và đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.
Tuy nhiên, việc hoạch định chủ trương, đường lối và chỉ đạo phát triển CNTT của Đảng trên thực tế vẫn còn nhiều khía cạnh cần tiếp tục hoàn thiện để khai thác triệt để những tiềm năng và lợi ích khách quan mà CNTT có thể đem lại.
Có thể khẳng định rằng: CNTT là một dòng chủ lưu mạnh trong xu thế toàn cầu hóa và cách mạng khoa học công nghệ. Những quốc gia không hòa nhập được với dòng chảy đó thì sẽ tự hạn chế năng lực của mình và tình trạng tụt hậu là hệ quả tất yếu, ngược lại, những quốc nào thích nghi và chèo lái thuận quy luật trên dòng chảy đó thì sẽ có thêm tốc độ nhanh chóng tiến tới đích. Sự lãnh đạo của Đảng ở Việt Nam là yếu tố then chốt trong việc giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa phát triển CNTT với phát triển quốc gia nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu của sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Từ những cơ sở trên, đề tài: “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển công nghệ thông tin từ năm 1986 đến năm 2010” được tôi lựa chọn để nghiên cứu làm luận án tiến sỹ lịch sử.
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2.1 Mục đích nghiên cứu
Luận án làm rõ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát triển CNTT từ năm 1986 đến năm 2010; đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong lãnh đạo phát triển CNTT của Đảng; rút ra những nhận xét và kinh nghiệm chủ yếu có giá trị khoa học và thực tiễn với sự lãnh đạo phát triển CNTT của Đảng.
2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu:
Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án này bao gồm:
- Phục dựng bối cảnh lịch sử và phân tích những nhân tố tác động tới sự lãnh đạo phát triển CNTT của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2010. 
- Khôi phục lịch sử sự lãnh đạo phát triển CNTT của Đảng từ năm 1986 đến năm 2010 trên các khía cạnh chính yếu như: quá trình nhận thức, đổi mới tư duy lý luận và quan điểm của Đảng về phát triển CNTT; Làm rõ quá trình hình thành, bổ sung và hoàn thiện chủ trương lãnh đạo phát triển CNTT của Đảng; hoạt động hoạch định, nội dung chủ trương và tổ chức thực hiện chủ trương phát triển CNTT của Đảng.
- Làm rõ kết quả thực hiện quan điểm, chủ trương phát triển CNTT của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Luận án phân tích, đánh giá và tổng kết những ưu điểm, thành tựu cũng như hạn chế của Đảng trong lãnh đạo phát triển CNTT từ năm 1986 đến 2010. Đồng thời, làm rõ căn nguyên của những thành quả đã đạt được và những thách thức cần tiếp tục giải quyết.
- Rút ra nhận xét và kinh nghiệm lịch sử từ sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển CNTT từ năm 1986 đến 2010.
- Đưa ra khuyến nghị đối với một số vấn đề cốt yếu giúp nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển CNTT của Đảng trước yêu cầu phát triển bền vững quốc gia và hội nhập quốc tế, hướng tới xây dựng nước Việt Nam dân chủ, công bằng, giàu mạnh và văn minh.
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3.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận án này là các quan điểm, chủ trương, và quá trình chỉ đạo phát triển CNTT của Đảng từ năm 1986 đến năm 2010.
3.2 Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung khoa học: luận án tập trung nghiên cứu sự lãnh đạo phát triển CNTT của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
- Về thời gian: giới hạn thời gian nghiên cứu từ năm 1986 đến năm 2010.
- Về không gian: những không gian liên quan tới lãnh đạo phát triển CNTT của Đảng, chủ yếu ở Việt Nam.
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4.1 Cơ sở lý luận
Luận án nghiên cứu trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin và các quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận của Hồ Chí Minh cũng như các quan điểm đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình cách mạng.
4.2 Phương pháp nghiên cứu: 
Tiên hành nghiên cứu trên cơ sở lý luận của luận án. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp lịch sử, lôgích, kết hợp với các phương pháp chuyên  ngành  như phân tích, tổng hợp, thống kê và đối chiếu so sánh... Những phương pháp này được vận dụng phù hợp với yêu cầu của từng chương, tiết luận án. Luận án cũng đã sử dụng phương pháp liên ngành, khai thác và kết hợp hai mảng chính: tài liệu lịch sử và những tài liệu ngành công nghệ thông tin có liên quan.
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Để thực hiện luận án, tác giả dựa vào các nguồn tư liệu chính như sau:
- Các văn kiện của Đảng, Nhà nước.
- Báo cáo tổng kết của các cơ quan Nhà nước liên quan được lưu trữ ở Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ngành.
- Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước đề cập hoặc liên quan đến đề tài.
- Niên giám thống kê.
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- Làm sáng tỏ quan điểm và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển công nghệ thông tin từ năm 1986 đến 2010; làm rõ vai trò, những đóng góp to lớn của công nghệ thông tin thông qua sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước Việt Nam.
- Đưa ra một số nhận xét và kinh nghiệm từ thực tiễn quá trình lãnh đạo phát triển CNTT của Đảng.
- Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu, giảng dạy và học tập các môn học liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam.
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- Luận án có ý nghĩa cấp thiết trong việc tổng kết, đánh giá sự lãnh đạo phát triển CNTT của Đảng. Các kết quả nghiên cứu đạt được có khả năng ứng dụng trong thực tiễn lãnh đạo phát triển công nghệ thông tin của Đảng, hướng tới sự phát triển bền vững và phồn vinh của đất nước.
- Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; là nguồn tư liệu bổ ích trong công tác biên soạn lịch sử ngành công nghệ thông tin Việt Nam, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần đổi mới vì sự phát triển của quốc gia, dân tộc cho thế hệ trẻ Việt Nam.
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Ngoài phần Mở đầu, Tổng quan tình hình nghiên cứu, Kết luận và khuyến nghị, Danh mục công trình khoa học của tác giả liên quan đến luận án; Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận án được cấu trúc thành 3 chương:
Chương 1: Chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng trong phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 1986-1999
Chương 2: Sự lãnh đạo của Đảng đối với công nghệ thông tin giai đoạn 2000 – 2010
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
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Nhiều bài nghiên cứu tập trung vào một số khía cạnh cơ bản của phát triển công nghệ thông tin như: vai trò, tác động và những cơ hội mà CNTT đem lại đối với sự phát triển; vai trò của CNTT đối với từng lĩnh vực (giáo dục, kinh tế, xã hội..), địa phương, khu vực cụ thể; chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh trên không gian số và vấn đề an toàn thông tin, tội phạm công nghệ cao; an toàn thông tin và phòng chống tội phạm công nghệ cao; Phát triển công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính công; Phát triển chính phủ điện tử… Nhóm bài đáng lưu ý khác là các nghiên cứu khái quát một số vấn đề công nghệ thông tin Việt Nam, kinh nghiệm phát triển CNTT ở cấp độ quốc gia, địa phương và ngành. Ngoài những khía cạnh chính nêu trên, phát triển công nghệ thông tin còn có nhiều chiều cạnh khác: phát triển phần cứng, công nghiệp công nghệ thông tin, phát triển mã nguồn mở, trí tuệ nhân tạo….Tuy nhiên, tiểu luận tổng quan chỉ đề cập tới những vấn đề có liên quan tới lãnh đạo phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam thời kỳ đổi mới, những vấn đề thuần túy công nghệ thông tin sẽ không được đề cập.
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Tác giả  Phan Đình Diệu  với sách “Công nghệ thông tin : Tổng quan và một số vấn đề cơ bản : Tài liệu dùng cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý”. Sách “Ứng dụng công nghệ thông tin để hình thành hệ thống thông tin hiện đại phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn”. Tô Chí Thành tập trung vào “Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”. Cuốn “Phát triển công nghệ thông tin xanh hướng tới tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Cuốn “Quản lý viễn thông và công nghệ thông tin – những vấn đề cần quan tâm” của tác giả Nguyễn Ngô Việt. Ngô Trung Việt với “Tổ chức, quản lý trong thời đại công nghệ thông tin và tri thức. Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin (2005) Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) – Vai trò trong chiến lược phát triển quốc gia và kinh nghiệm của một số nước, NXB Bưu điện, Hà Nội. Viện Kinh tế Bưu điện (2003), Phát triển Internet: kinh nghiệm và chính sách của một số quốc gia trong khu vực, NXB Bưu điện, Hà Nội, tháng 9-2000
[bookmark: _Toc390322094][bookmark: _Toc407071735][bookmark: _Toc407071802][bookmark: _Toc407071900][bookmark: _Toc407071955][bookmark: _Toc407073632][bookmark: _Toc408841324]1.1.3 Luận án tiến sĩ
Luận án tiến sĩ triết học (chuyên ngành CNDVBC & DVLS) của Nguyễn Thị Lan Hương: “Công nghệ thông tin và tác động của nó đối với xã hội hiện đại (phân tích triết học xã hội)”. Luận án tiến sĩ xã hội học “Vai trò cán bộ quản lý cấp tỉnh, thành phố ở Hà Nội dưới ảnh hưởng của công nghệ thông tin” của Bế Trung Anh. Luận án tiến sĩ kinh tế “Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành thuế ở Việt Nam” của Nguyễn Minh Ngọc.
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Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ Thông tin xuất bản cuốn “Các văn bản của Đảng, Nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin” (2004). Đan Tâm và Phan Hữu Dương trong cuốn “Công đoàn với công nghệ thông tin” (2004). Cuốn Công nghệ tiên tiến và công nghệ cao với tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam (2008) do Phan Xuân Dũng chủ biên. Trung tâm Thông tin Bưu điện (Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam) xuất bản cuốn “Hội tụ viễn thông và công nghệ thông tin trong kỷ nguyên mới” (2002). Bộ Thông tin và Truyền thông: Báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin và Báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin 2011. Hồ Đức Việt, Đỗ Trung Tá, Vũ Minh Mão: Công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước : Sách phục vụ hoạt động của Đại biểu dân cử (2006). Lê Minh Toàn với cuốn Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin: Dùng cho đào tạo cán bộ quản lý và quản trị kinh doanh (2012).
Niên giám công nghệ thông tin Việt Nam (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) . Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia lần về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội (lần 1, lần 2, lần 3 và lần 4).
Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (2009, 2010, 2011, 2012) 
Một số bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài phân tích, đánh giá về tiến trình đổi mới trong chính sách và sự phát triển Internet ở Việt Nam: The political economy of Internet innovation policy in Vietnam (Jonathan Boymal, Bill Martin, Dieu Lam, Volume 29, Issue 4, November 2007,  Pages 407–421, Technology in Society, ScienceDirect); Internet diffusion in Vietnam (Jonathan Boymal, Bill Martin, Dieu Lam, Volume 26, Issue 1, January 2004, Pages 39–50, Technology in Society, ScienceDirect); Ba tác giả Junseok Hwang, Youngsang Cho và Nguyen Viet Long có bài Investigation of factors affecting the diffusion of mobile telephone services: An empirical analysis for Vietnam trên tạp chí  Telecommunications Policy; Björn Surborg với bài viết "On-line with the people in line: Internet development and flexible control of the net in Vietnam" (2008)  đăng trên Geoforum.
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Công nghệ thông tin có những lợi ích lớn và đem lại cơ hội phát triển mạnh mẽ. Chính vì thế, nó đã tạo ra sức thu hút cao không chỉ đối với các nhà khoa học mà thậm chí cả những các chính trị gia, những nhà lãnh đạo trên toàn thế giới. 
Qua phân tích, đánh giá các kết quả nghiên cứu đã có từ các sách chuyên khảo, luận án, các công trình, các bài viết, bài phát biểu của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, có thể rút ra một số nhận xét về những vấn đề đã giải quyết và những vấn đề còn tồn tại như sau:
Thứ nhất, nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin nói trên chủ yếu dưới góc độ kỹ thuật công nghệ chứ chưa có công trình nghiên cứu hệ thống về lãnh đạo phát triển CNTT của Đảng.
Thứ hai, nhiều nghiên cứu tập trung vào làm rõ vai trò của công nghệ thông tin trên lý thuyết và thực tiễn Việt Nam. Tuy nhiên, mối quan hệ, tác động qua lại giữa nhân tố sự lãnh đạo của Đảng với phát triển CNTT Việt Nam chưa được giải quyết đầy đủ, có hệ thống.
Thứ ba, đã bước đầu có những nội dung nghiên cứu đề cập tới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với phát triển công nghệ thông tin. Tuy nhiên, sự lãnh đạo của Đảng thường lại không phải là đối tượng chính của bài nghiên cứu. Trong khi công nghệ thông tin được nhiều ấn phẩm đề cập, thì cho đến nay hầu như chưa có công trình nào chính thức viết về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với phát triển công nghệ thông tin. Sự lãnh đạo của Đảng chỉ mới được bàn đến trong số ít bài viết và thiếu tính hệ thống. 
Dễ thấy một thực tế là, cho đến nay gần như chưa có công trình, ấn phẩm nào được công bố nghiên cứu một cách cơ bản, hệ thống đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về lãnh đạo phát triển công nghệ thông tin. Vì vậy, nghiên cứu đề tài Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển công nghệ thông tin từ năm 1986 đến năm 2010 là một đề tài hoàn toàn không trùng lắp với các công trình nghiên cứu đi trước, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc. 
Những vấn đề mà đề tài luận án này tập trung tiếp tục nghiên cứu, giải quyết là:
- Quá trình nhận thức, đổi mới tư duy của Đảng về phát triển CNTT
- Quá trình chỉ đạo của Đảng và kết quả thực hiện chủ trương phát triển CNTT của Đảng.
- Tổng kết những ưu điểm và hạn chế, thành tựu và những vấn đề còn tồn tại trong lãnh đạo phát triển CNTT của Đảng.
- Đúc rút những kinh nghiệm và đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển CNTT của Đảng.
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Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng hết sức coi trọng phát triển khoa học - công nghệ, đặc biệt là những công nghệ tiên tiến, công nghệ cao như CNTT. 
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Chủ trương của Đảng
Từ năm 1986, Việt Nam chính thức tiến hành công cuộc đổi mới thông qua sự lãnh đạo của Đảng. Điều này đã làm thay đổi sâu sắc trong nhận thức phát triển và cơ chế hoạt động quốc gia. 
Đại hội VI(1986) của Đảng chủ trương: “Triển khai một số đề tài được chọn lọc thuộc các hướng khoa học, kỹ thuật hiện đại, như công nghệ sinh học, vật liệu và công nghệ mới, điện tử và tin học…” . 
Ngày 30-3-1991, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 26-NQ/TW Về khoa học và công nghệ trong sự nghiệp đổi mới. 
Đại hội VII của Đảng (6-1991) 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTƯ Đảng (Khóa VII) (7-1994).
Đại hội lần thứ VIII của Đảng (1996)
Nhiều văn bản nổi bật của Đảng và Nhà nước đã được ban hành từ năm 1986 đến 2000 như: Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 9-4-1997 của Bộ Chính trị Về việc lãnh đạo việc quản lý, sử dụng Internet ở Việt Nam….
So với những năm 70 và đầu những năm 80, Việt Nam đã bước đầu chú trọng xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật CNTT, có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và thành công trong việc tạo cơ sở nền tảng cho sự phát triển với tốc độ cao hơn về sau. Tuy vậy, so với những quốc gia phát triển, CNTT Việt Nam phát triển còn chậm, có nguy cơ tụt hậu. Việc ứng dụng CNTT chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đặc biệt là trong thực tiễn phát triển, CNTT vẫn chỉ được đề cập đến như một yếu tố được sử dụng đơn lẻ, thiếu tính kết nối đa chiều, đa lĩnh vực, những nhận thức đúng về CNTT chưa được quán triệt sâu rộng. Bởi vậy, Việt Nam thời điểm đó rất cần có sự lãnh đạo phát triển CNTT tập trung hơn. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị BCHTƯ Đảng đã ban hành Chỉ thị mới để đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT.
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[bookmark: _Toc408841335]Về sự lãnh đạo của Đảng: quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển CNTT ngày càng được cụ thể hóa, bước đầu tạo ra môi trường pháp lý, văn hóa - xã hội, kinh tế cần thiết phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, thực hiện thành công công cuộc đổi mới. Đảng đã bước đầu lãnh đạo đẩy mạnh phát triển CNTT, rút ngắn khoảng cách số, làm tiền đề cho sự đột phá về nhận thức và chỉ đạo thực hiện phát triển CNTT giai đoạn sau.
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Tình hình trong nước
Cơ hội và thách thức phát triển CNTT Việt Nam
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Bước ngoặt quan trọng của CNTT Việt Nam được chính thức khởi đầu từ Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” ngày 17/10/2000.
CNTT là nền tảng của phương thức phát triển mới đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: Đại hội IX của Đảng (4-2001), Đại hội X của Đảng (4-2006)…
Chỉ thị 58-CT/TW, đường lối của Đảng qua các Đại hội đại biểu toàn quốc lần IX và X, sự lãnh đạo của Đảng với phát triển CNTT ngày càng rõ ràng, cụ thể, đúng hướng. Nhận thức của toàn Đảng và toàn dân với phát triển CNTT cũng được nâng cao. Những quan điểm, chủ trương này đã được thể chế hóa qua các văn bản do Chính phủ và các Bộ, Ban ngành liên quan.
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Các nhân tố trong nước, thế giới từ cuối thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21 đã không chỉ tác động mạnh mẽ mà còn tiếp tục thâm nhập, ảnh hưởng sâu sắc tới quá trình nhận thức, đổi mới tư duy của Đảng về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Việt Nam. Đảng có quá trình nhận thức, đổi mới tư duy ngày càng mạnh mẽ, rõ rệt trong chủ trương đối về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Việt Nam. Môi trường pháp lý cho ứng dụng và phát triển CNTT ngày càng được hoàn thiện. Hệ thống tổ chức chỉ đạo và quản lý nhà nước đối với lĩnh vực CNTT được đổi mới và tăng cường. Những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – truyền thông trong những năm gần đây, bắt nguồn từ tư tưởng của Chỉ thị 58-CT/TW Bộ Chính trị đã và đang góp phần đưa Việt Nam phát triển trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin và bằng công nghệ thông tin. Thông qua sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và điều hành của Chính phủ, trong 10 năm (2000-2010) công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
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Về ưu điểm
Một là, từng bước đổi mới tư duy về phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Hai là, xác định đúng đắn các lĩnh vực trọng yếu trong phát triển công nghệ thông tin
Ba là, chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng về phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2000-2010 vừa có sự kế thừa từ giai đoạn 1986-1999, vừa có những bứt phá mới.
Bốn là, thông qua sự lãnh đạo của Đảng, công nghệ thông tin thời kỳ 1986-2010 đạt được một số thành tựu nổi bật 
Về hạn chế và nguyên nhân
Hạn chế
Những hạn chế của trong lãnh đạo phát triển CNTT của Đảng tập trung vào mấy điểm chính sau:
1- Chưa nỗ lực giải quyết những bất cập của thể chế trong phát triển công nghệ thông tin
2- Chưa có giải pháp, biện pháp hiệu quả trong chỉ đạo xây dựng hành lang pháp lý thông thoáng cho sự phát triển của công nghệ thông tin
3- Chưa chỉ đạo giải quyết tốt cơ chế tài chính, cơ chế phối hợp liên thông và cơ chế kiểm tra, thanh tra
4- Quyết tâm xây dựng đội ngũ lãnh đạo thông tin và tham mưu giúp việc chuyên trách chưa tương xứng với yêu cầu phát triển công nghệ thông tin trong xu thế hội nhập và sự phát triển vũ bão của cách mạng khoa học – công nghệ.
Nguyên nhân hạn chế
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Thứ nhất, nhận thức đúng về vai trò, vị trí của công nghệ thông tin với phát triển quốc gia
Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo đúng đắn, hiệu quả của Đảng Cộng sản Việt Nam với việc phát triển CNTT trong công cuộc đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế.
Thứ ba, chú trọng xây dựng cơ chế đảm bảo sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các  tổ chức, bộ phận trong phát triển công nghệ thông tin
Thứ tư, kiên quyết, dứt điểm, tập trung và thống nhất trong hiện thực hóa các chủ trương của Đảng về phát triển công nghệ thông tin, huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống đi đôi với tăng cường hợp tác quốc tế 
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[bookmark: _Toc408841347]Từ sự đổi mới tư duy và chủ trương trong lãnh đạo phát triển của Đảng, CNTT Việt Nam đã có những tiến bộ rõ rệt, đã có những đóng góp bước đầu cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cải cách hành chính, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ của các ngành và các lĩnh vực, nâng cao năng lực cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp, đóng góp tích cực trong việc cung cấp thông tin phục vụ cộng đồng, kể cả khu vực nông thôn, các vùng xa và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Quá trình nhận thức, đổi mới tư duy, chủ trương và chỉ đạo phát triển CNTT của Đảng đã để lại nhiều kinh nghiệm lịch sử quý báu làm cơ sở giúp Việt Nam vượt qua thách thức để tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững.



KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu về sự lãnh đạo của Đảng với phát triển CNTT cho thấy sự phát triển CNTT vừa tạo ra cơ hội lớn vừa tạo ra những thách thức trong quá trình phát triển quốc gia: nếu ứng dụng được những tiến bộ từ sự phát triển của CNTT, tất yếu làm tăng hiệu quả và năng suất hoạt động; nếu phát triển được những sản phẩm mới trong công nghệ xử lý thông tin thì ngoài việc đem lại năng suất cao và sự hiện đại cho đất nước, bản thân CNTT cũng có những tiến bộ không nhỏ. Ngược lại, ứng dụng và phát triển CNTT chịu sự kìm hãm từ tư duy và thể chế quốc gia hoặc không đúng hướng, tiến hành không đúng cách thì CNTT – mặc dù là một thành tựu văn minh của nhân loại, lại trở thành lực cản gây lãng phí và thất thoát các nguồn tài nguyên quốc gia, trở thành yếu tố trang trí mang đậm tính hình thức, thậm chí trở thành công cụ bị những thành phần xấu lợi dụng để có thêm cơ hội tham nhũng và nhũng nhiễu nhân dân.
Từ năm 1986 đến năm 2010, Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước thực hiện thành công công cuộc đổi mới, đưa trình độ khoa học công nghệ nói chung và CNTT Việt Nam nói riêng lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Lãnh đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng và khoa học - công nghệ nói chung là một nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua hơn 20 năm Đổi mới, CNTT đã góp phần làm cho đất nước phát huy sức mạnh nội sinh, phát triển kinh tế - xã hội và tích cực hội nhập quốc tế; chứng tỏ là một trong những động lực quan trọng của sự phát triển. Thông qua sự lãnh đạo của Đảng, CNTT đã trở nên quen thuộc và thông dụng với toàn xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với phát triển kinh tế tri thức.
Phát triển công nghệ thông tin là chủ điểm luôn giành được sự quan tâm và coi trọng của Đảng, được đưa vào các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc cũng như các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng đã sớm nhận thức về ví trí, vai trò của công nghệ thông tin và có những đổi mới tư duy lý luận đúng đắn, mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao trong tình hình mới. Chủ trương của Đảng về phát triển CNTT là phù hợp, thiết thực đối với nhu cầu phát triển của Việt Nam trong bội cảnh hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển bền vững quốc gia.
Đảng đã nhận thức ngày càng đúng hơn về công nghệ thông tin, không ngừng tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo trước những thách thức phát triển mới. Những quyết sách khoa học, kịp thời của Đảng là yếu tố quyết định mở đường cho công nghệ thông tin Việt Nam vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục phát triển. CNTT không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn mà còn là một trong những động lực quan trọng nhất, được Đảng và Nhà nước ưu tiên, quan tâm hỗ trợ và khuyến khích phát triển. Chỉ thị số 58-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò của CNTT “là một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của thế giới hiện đại”. Ứng dụng và phát triển CNTT ở Việt Nam sẽ góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hóa các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng và tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Chủ trương của Đảng trong việc tập trung ứng dụng và phát triển CNTT thời kỳ đổi mới là một quyết sách chiến lược đúng đắn, sáng tạo, phù hợp quy luật vận động khách quan của lịch sử, thích hợp với tình hình thực tế của Việt Nam. Vận dụng CNTT trong một số lĩnh vực đã có ngay từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng phải đến giai đoạn đổi mới, nhất là thời kỳ 1991-2000 và 2001-2006 đường lối ứng dụng và phát triển CNTT mới được cụ thể hóa với những nội dung rõ nét. Nó được thể hiện qua Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương (Khóa VII - 1994), liên tiếp trong các Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX và đến Đại hội X yếu tố xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức được nhấn mạnh trong mối liên hệ với các ngành công nghệ cao đặc biệt là CNTT. Chính chủ trương đúng đắn, khoa học và hợp quy luật vận động lịch sử này đã tạo điều kiện khai thác các nguồn lực tiềm ẩn, góp phần phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa công bằng, dân chủ, văn minh.
Thông qua sự lãnh đạo của Đảng, mặc dù vẫn còn tồn tại một số những hạn chế, nhưng nhìn tổng thể, việc ứng dụng và phát triển CNTT ở Việt Nam đã và đang tạo ra cho Việt Nam có được những bước chuyển biến mạnh mẽ. Cùng với những thành tựu về kinh tế xã hội, sau hơn 20 năm đổi mới, quá trình nhận thức, đổi mới tư duy kết hợp với các nỗ lực thực hiện của các cơ quan Đảng, Nhà nước, CNTT Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc tăng cường năng lực, tiếp tục quá trình hiện đại hoá, rút ngắn khoảng cách với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo an ninh quốc phòng và phục vụ cho quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Những kết quả to lớn của CNTT – truyền thông được bắt nguồn từ đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, các nguồn lực được phát huy tối đa đã góp phần đẩy nhanh công cuộc xây dựng, phát triển đất nước giầu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Quá trình lãnh đạo phát triển công nghệ thông tin của Đảng từ năm 1986 đến năm 2010 để lại những kinh nghiệm có ý nghĩa sâu sắc đối với công cuộc phát triển đất nước, làm chủ các công nghệ cao đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế hiện nay.
Đảng cần tiến hành các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của CNTT và truyền thông trong mọi ngành kinh tế quốc dân, an ninh, quốc phòng; nâng cao năng lực sử dụng CNTT và truyền thông; tiếp tục phát triển nguồn nhân lực cho CNTT; hoàn thiện môi trường pháp lý hỗ trợ phát triển và ứng dụng CNTT và truyền thông; tăng cường hợp tác, liên kết trong nước và quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ, chia sẻ thông tin và tri thức, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực nghiên cứu, quản lý, sản xuất, kinh doanh, đào tạo… phát triển thị trường CNTT và truyền thông; tăng cường ứng dụng và phát triển CNTT hơn nữa trong các cơ quan của Đảng… để khắc phục những hạn chế, tồn tại, bất cập nêu trên.
Nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng về phát triển CNTT thời kỳ đổi mới góp phần có được cái nhìn đúng đắn, khách quan, rõ hơn về sự nhạy bén trước những thay đổi của bối cảnh trong nước và quốc tế, thấy được sự khéo léo trong nghệ thuật lãnh đạo cách mạng của Đảng, đồng thời thấy được sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Luận án đánh giá khách quan những thành tựu mà CNTT Việt Nam đã đạt được thông qua sự lãnh đạo của Đảng cũng như những hạn chế còn tồn tại và đưa ra khuyến nghị, đề xuất các giải pháp, phương hướng cho hoạt động lãnh đạo phát triển CNTT của Đảng Cộng sản Việt Nam.
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